                         NỘI DUNG ÔN TÂP CHO HS LỚP 3
Các em lấy vở học ôn ra làm bài vào vở ôn tập nhé.

MÔN TOÁN

A-Trắc nghiệm 
Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1:  Số liền trước của số 519 là:
A. 519

B. 518

C. 517

D. 560

Câu 2:  Kết quả của phép tính 165 + 213 là:
A. 278

B. 379

C. 378

D. 478

Câu 3:           35km x 2 = … Đáp án điền vào chố chấm là:
A.70 m

B. 75 km

C. 70 km

D. 75

Câu 4:  64 g thịt gấp 8g thịt số lần là:
A. 6 g

B. 8

C. 8 lần

D. 8g

Câu 5: Gía trị của biểu thức 140 – 20 x 2 là:
A. 240

B. 120

C. 100

D. 102

Câu 6:  Hình vẽ bên có mấy góc vuông?
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A. 4

B. 6

C. 7
D. 8
B-Tự luận 
Câu 7:  Đặt tính rồi tính
A. 364 + 254

B. 270 – 89

C. 250 x 3

D. 456 : 5

Câu 8: Tìm y, biết:
a, y : 6 = 123

b, y x 4 = 450 - 10

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 9:  Một cửa hàng buổi sáng bán được 80 kg tỏi, buổi chiều bán được số tỏi gấp đôi số tỏi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu ki-lô-gam tỏi?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 10: 
a, Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với số lớn nhất có một chữ số thì được kết quả là 108?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

b, Tính nhanh

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154 =………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

11. a) Đặt tính rồi tính:
7368 – 5359

………………..

………………..

………………..

1405 x 6

………………..

………………..

………………..

b) Tìm x:

2009 : x = 7

………………..

………………..

………………..

12. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 224m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.
MÔN TIẾNG VIỆT
-Đọc và trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung từng bài tập đọc từ tuần 19 đến 21 sgk  -Ôn tập các bài tập làm văn , luyện từ và câu từ tuần 19 đến 21 sgk  

Câu 1. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh.

Tán bàng xòe ra giống như....................(Cái ô, mái nhà, cái lá)

Câu 2. Điền tiếp vào chỗ trống để câu có hình ảnh so sánh.

Những lá bàng mùa đông đỏ như... .................. (ngọn lửa, ngôi sao, mặt trời)

Câu 3. Những câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh.

a. Những chú gà con chạy như lăn tròn.

b. Những chú gà con chạy rất nhanh.

c. Những chú gà con chạy tung tăng.

Câu 4. Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau.

- Tiếng suối ngân nga như..........................

Câu 5. Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau.

- Mặt trăng tròn vành vạnh như..................

Câu 6. Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau.

- Trường học là......................

Câu 7. Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau.

- Mặt nước hồ trong tựa như..............

Câu 8. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh.

Sương sớm long lanh như ........ (những hạt ngọc, làn mưa, hạt cát)

Câu 9. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh.

Nước cam vàng như............... (mật ong,lòng đỏ trứng gà, bông lúa chín)

Câu 10. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh.

Hoa xoan nở từng chùm như.............. (những chùm sao, chùm nhãn, chùm vải)

Câu 11. Gạch chân bộ phận câu trả lời câu hỏi ''thế nào''

Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

Câu 12. Gạch chân bộ phận câu trả lời câu hỏi ''thế nào''

Bạn Tuấn rất khiêm tốn và thật thà.

Câu 13. a. Tìm từ chỉ đặc điểm trong câu sau:

Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

......................................................................................................
Câu 14: Em hãy viết bài văn kể về người hành xóm mà em yêu quý.
